
ĐOÀN TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

LCĐ TRUNG TÂM VIỆT-NHẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2021

DANH SÁCH CÁ NHÂN, TẬP THỂ ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH 
HỖ TRỢ SINH VIÊN GẶP KHÓ KHĂN DO DỊCH COVID – 19

STT Họ tên Số điện thoại/ Địa chỉ Số tiền
1. Tập thể

1 Công ty cơ khí Việt Nhật Cụm công nghiệp Thanh Oai 5,000,000
2 LCĐ TT Việt Nhật TT Việt Nhật 5,000,000

2. Cá nhân
3 Thầy Nguyễn Xuân Chung TT Việt Nhật 1,000,000
4 Thầy Vũ Hữu Thích TT Việt Nhật 300,000
5 Thầy Phan Quyết Long Cựu GV TTVN 1,000,000
6 Thầy Nguyễn Nhật Tân TT Việt Nhật 1,000,000
7 Thầy Nguyễn Đỗ Quang Duy TT Việt Nhật 1,000,000
8 Thầy Phạm Văn Đại Cựu GV TTVN 500,000
9 Cô Phạm Thị Sao Chi TT Việt Nhật 500,000

10 Thầy Trương Văn Lương TT Việt Nhật 500,000
11 Thầy Nguyễn Đức Khoa TT Việt Nhật 500,000
12 Thầy Nguyễn Anh Thắng TT Việt Nhật 500,000
13 Thầy Nguyễn Đức Nam TT Việt Nhật 500,000
14 Thầy Trần Minh Đường TT Việt Nhật 500,000
15 Nguyễn Đình Hùng 03364464xx 300,000
16 Thầy Hoàng Tùng Lâm TT Việt Nhật 300,000
17 Cô Phạm Thị Lan TT Việt Nhật 300,000
18 Cô Đỗ Thị Thúy Minh TT Việt Nhật 300,000
19 Thầy Đặng Xuân Phương TT Việt Nhật 300,000
20 Thầy Kiều Văn Quảng TT Việt Nhật 300,000
21 Thầy Trần Văn Hiệu TT Việt Nhật 300,000
22 Cô Hoàng Hoa Tiên Dung Khoa ngoại ngữ 200,000
23 Thầy Nguyễn Thanh Hà TT Việt Nhật 200,000
24 Cô Phạm Thị Chuyên TT Việt Nhật 200,000
25 Thầy Giáp Văn Nang TT Việt Nhật 200,000
26 Thầy Nguyễn Nam Hải TT Việt Nhật 200,000
27 Thầy Phan Tiến Việt TT Việt Nhật 200,000
28 Nguyễn Duy Khánh Điện 2 K21 100,000
29 Ngô Văn Bằng Điện 2 K9 100,000
30 Phạm Văn Thiên ĐTCN 3 K20 100,000
31 Phạm Văn Chuyền ĐTCN 4 K19 100,000
32 Thầy Đỗ Trung Hiệp TT Việt Nhật 100,000
33 Nguyễn Văn Hưng 03443477xx 50,000
34 Người ủng hộ giấu tên 14,000

Tổng 21,664,000


